
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BẢNG TỔNG KẾT ĐIỂM TOÀN KHÓA

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

( Dựa vào kết quả điểm thi lần cao nhất)

Khóa học

:

:

:

Công nghệ Thông tinChuyên ngànhCao ĐẳngBậc đào tạo

CD19LW4

:

Khoa : Khoa Công Nghệ Thông Tin - Điện tử Công nghệ Thông tin

K19:

Lớp học Ngành đào tạo Số TC QĐ : 82

TT HỌ ĐỆM VÀ TÊN
ĐIỆN

THOẠI

ĐIỂM HỌC PHẦN ( 27 học phần )
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Đủ điều kiện tốt nghiệp

1 Lê Võ Hoàng Hào Kiệt 0333662231 5.5 5.7 7.0 6.7 6.4 6.3 6.4 8.3 7.0 6.2 7.2 7.3 8.0 8.8 7.8 6.0 7.7 7.8 5.8 6.6 7.0 7.2 7.2 8.1 8.2 8.9 9.0 82 82 0 7.2 8.2 7.15 Khá x x

Không đủ điều kiện tốt nghiệp

2 Nguyễn Trung Danh 0945701337 5.1 6.6 5.3 8.0 6.3 2.3 7.5 2.5 0.8 2.8 7.0 3.9 5.0 0.0 6.5 5.4 3.2 5.4 5.6 7.1 0.0 7.3 7.3 0.0 5.0 8.7 7.2 82 52 30 7.3 5.0 4.56
Không
Đạt

x x

3 Nguyễn Hoàng Anh Quốc 0938813840 6.9 6.5 6.4 9.0 2.6 5.3 7.9 5.2 3.6 5.2 6.9 4.5 5.7 6.0 5.4 5.0 7.0 5.7 6.2 7.3 0.0 2.6 7.0 2.0 2.0 3.6 8.0 82 58 24 2.6 2.0 5.20
Không
Đạt

x

4 Nguyễn Anh Tuấn 0985989042 3.1 6.4 6.0 6.0 7.1 6.6 6.8 6.5 5.8 5.9 6.8 6.9 5.8 5.2 5.0 5.0 6.6 5.4 7.4 6.4 5.0 7.5 7.3 5.0 5.0 7.9 8.0 82 80 2 7.5 5.0 6.17
Không
Đạt

x x

5 Lê Cát Tùng 0935223321 4.8 6.4 7.2 5.6 2.0 6.0 6.1 5.9 5.3 5.7 6.8 6.3 5.2 6.6 6.7 5.0 6.7 5.1 6.3 7.0 0.0 7.1 7.3 5.0 6.0 7.9 8.2 82 72 10 7.1 6.0 5.64
Không
Đạt

x

6 Ngô Thanh Tùng 0926908564 4.0 5.3 6.9 4.0 7.2 0.0 7.7 2.7 4.0 4.2 7.5 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 8.6 77 27 50 0.0 0.0 2.99
Không
Đạt

x

Tổng HSSV:

NGƯỜI LẬP BẢNG PHÒNG ĐÀO TẠO

6 TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2022


